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NGÀNH LẬP TRÌNH

	TT
	Mã

Học phần
	HỌC PHẦN
	SỐ ĐVHT
	SỐ TIẾT
	HỌC KỲ
	TOÀN KHOÁ

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	

	
	
	
	
	
	17,5
Tuần
	17
Tuần
	16,5
Tuần
	16
Tuần
	67
Tuần

	A
	
	PHẦN CHUNG
	26
	420
	
	
	
	
	

	1
	2506111002
	Giáo dục chính trị 
	5
	75
	5
	
	
	
	LLCT

	2
	2506091117
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	30
	2
	
	
	
	KHCB

	3
	2506111005
	Pháp luật
	2
	30
	2
	
	
	
	LLCT

	4
	2506121112
	Anh văn 1
	4
	60
	4
	
	
	
	NN

	5
	2506121113
	Anh văn 2
	4
	60
	
	4
	
	
	NN

	6
	2506122128
	Anh văn chuyên ngành
	2
	30
	
	
	2
	
	NN

	7
	2506091130
	Giáo dục thể chất 1
	1
	30
	1*
	
	
	
	KHCB

	8
	2506091131
	Giáo dục thể chất 2
	1
	30
	
	1*
	
	
	KHCB

	9
	2506132004
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	5
	75
	
	
	
	5
	2 tuần

	B
	
	GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
	74
	1725
	
	
	
	
	

	I
	
	Kiến thức cơ sở
	14
	300
	
	
	
	
	

	1
	2106061002
	Tin học văn phòng
	5
	105
	3/2
	
	
	
	

	2
	2106061003
	Kỹ thuật lập trình 1
	3
	60
	2/1
	
	
	
	Học cuốn

 chiếu trước

	3
	2106061004
	Kỹ thuật lập trình 2
	3
	75
	1/2
	
	
	
	Học cuốn

 chiếu sau

	4
	2106061005
	Cơ sở dữ liệu
	3
	60
	2/1
	
	
	
	

	II
	
	Kiến thức ngành chung
	32
	645
	
	
	
	
	

	1
	2106061006
	Lập trình quản lý
	5
	105
	
	3/2
	
	
	

	2
	2106062007
	Lập trình windows
	5
	105
	
	
	3/2
	
	

	3
	2106061008
	Phần cứng máy tính
	5
	90
	
	4/1
	
	
	

	4
	2106061009
	Mạng máy tính và quản trị mạng
	3
	60
	
	2/1
	
	
	

	5
	2106061010
	Đồ họa ứng dụng
	3
	60
	
	2/1
	
	
	

	6
	2106061011
	Thiết kế web
	5
	105
	
	3/2
	
	
	

	7
	2106062013
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	3
	60
	
	
	2/1
	
	

	8
	2106062012
	SQL Server
	3
	60
	
	
	2/1
	
	

	III
	
	Kiến thức chuyên ngành
	20
	420
	
	
	
	
	

	1
	2106062020
	Lập trình cơ sở dữ liệu
	4
	90
	
	
	
	2/2
	6 tuần

	2
	2106062021
	Lập trình hướng đối tượng
	3
	60
	
	
	2/1
	
	

	3
	2106062022
	Lập trình ASP
	4
	75
	
	
	3/1
	
	Học cuốn

 chiếu trước

	4
	2106062023
	Lập trình PHP 
	5
	105
	
	
	3/2
	
	Học cuốn

 chiếu sau

	5
	2106062024
	Lập trình web nâng cao
	4
	90
	
	
	
	2/2
	6 tuần

	IV
	2106062050
	Thực tập tốt nghiệp
	8
	360
	
	
	
	8
	8 tuần

	
	
	TỔNG CỘNG ĐVHT
	100
	2145
	28
	26
	25
	21
	

	
	
	SỐ TIẾT LT/TH TRONG TUẦN
	
	
	20/11
2*
	17/13
2*
	16/15
	10/20
	


Thi tốt nghiệp



	TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian
	Ghi chú

	I
	Văn hóa Trung học phổ thông
	
	
	

	1
	Giáo dục chính trị
	Tự luận
	120 phút
	

	2
	Lý thuyết tổng hợp

- Kiến thức cơ sở

     Cơ sở dữ liệu

- Kiến thức chuyên ngành

    SQL Server
	Tự luận
	120 phút
	

	3
	Thực hành nghề nghiệp

- Lập trình windows

- Lập trình cơ sở dữ liệu
	Thực hành
	150 phút
	


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2015




HIỆU TRƯỞNG

2

